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TT Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh Giới tính Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 
Điểm xét 

TN 
Ghi chú 

1 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH CHIẾN Nam 01/01/1995 TRÀ VINH Khơ Me 6.21 Đạt 

2 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH SONG HA Nam 01/01/1989 TRÀ VINH Khơ Me 6.51 Đạt 

3 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh CHAU HIÊN Nam 30/06/1989 AN GIANG Khơ Me 6.20 Đạt 

4 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THANH HIỀN Nam 10/10/1996 TRÀ VINH Khơ Me 6.25 Đạt 

5 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIÊN NGỌC HƯNG Nam 10/03/2000 TRÀ VINH Khơ Me 5.78 Đạt 

6 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH LẸ Nam 09/08/1996 TRÀ VINH Khơ Me 6.38 Đạt 

7 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH CÔ MA Nam 01/01/1994 TRÀ VINH Khơ Me 5.99 Đạt 

8 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH NGỌC MINH Nam 04/07/1995 TRÀ VINH Khơ Me 5.71 Đạt 

9 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH NGỌC MINH Nam 26/03/1995 TRÀ VINH Khơ Me 6.77 Đạt 

10 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH BÔ NA Nam 01/01/1997 TRÀ VINH Khơ Me 6.44 Đạt 

11 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGÔ THÀNH NHIỆM Nam 25/01/1997 TRÀ VINH Khơ Me 6.35 Đạt 

12 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH NIÊN Nam 01/01/2000 TRÀ VINH Khơ Me 7.59 Đạt 

13 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN VĂN PHÚ Nam 01/01/1990 TRÀ VINH Khơ Me 8.26 Đạt 

14 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM HỒNG QUÂN Nam 07/07/1997 TRÀ VINH Khơ Me 5.60 Đạt 

15 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH ROTTANA Nam 01/01/1989 TRÀ VINH Khơ Me 5.41 Đạt 

16 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH CHANH ĐA RƯƠNE Nam 05/09/1995 TRÀ VINH Khơ Me 6.50 Đạt 

17 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH VỊA SANA Nam 05/01/1988 TRÀ VINH Khơ Me 5.95 Đạt 

18 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TÔ NGỌC SARÂY Nam 03/04/1992 TRÀ VINH Khơ Me 5.75 Đạt 

19 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ SÓC SÁT Nam 01/01/1995 TRÀ VINH Khơ Me 5.98 Đạt 



TT Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh Giới tính Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 
Điểm xét 

TN 
Ghi chú 

20 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH LÂM SƠN Nam 02/11/1994 TRÀ VINH Khơ Me 6.53 Đạt 

21 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH TẾT Nam 08/02/1997 TRÀ VINH Khơ Me 5.99 Đạt 

22 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TỐNG MINH TUỒNG Nam 03/10/1992 TRÀ VINH Khơ Me 5.77 Đạt 

23 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM XAU Nam 01/01/1995 TRÀ VINH Khơ Me 5.30 Đạt 

 

                 Danh sách gồm 23 thí sinh 


